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DANH SÁCH SINH VIÊN
Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2019 – 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1128/QĐ-ĐHL ngày 12/11/2020 
của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM)

1. Danh hiệu “Tập thể lớp sinh viên Tiên tiến năm học 2019 - 2020”
Kèm theo Điều 1 của Quyết định, danh sách có 06 tập thể: 
	STT
	Tập thể lớp
	Danh hiệu khen thưởng

	1. 
	Chất lượng cao AUF 42
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	2. 
	Chất lượng cao CJL 42 
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	3. 
	Chất lượng cao Quản trị - Luật 41 
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	4. 
	Chất lượng cao Quản trị - Luật 43A
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	5. 
	QTL43A1 – Khoa Quản trị
	Lớp sinh viên Tiên tiến

	6. 
	HS42A2 – khoa luật Hình sự 
	Lớp sinh viên Tiên tiến


2. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc năm học 2019 – 2020”
Kèm theo Điều 2 của Quyết định, danh sách có 07 sinh viên:  
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Điểm TB
	Điểm RL

	1. 
	Trương Đặng Thùy Nhung 
	AUF42
	3,74
	100

	2. 
	Lý Ngọc Tuyết Nhi
	CJL42
	3,73
	97

	3. 
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	CJL42
	3,66
	100

	4. 
	Quách Thanh Vịnh An
	CLC42QTL
	3,64
	100

	5. 
	Hứa Thị Thùy Anh
	TM42A1
	3,63
	97

	6. 
	Mai Bảo Ngọc
	CLCQTL43B
	3,63
	87

	7. 
	Phạm Lê Thảo Uyên 
	CLCQTKD44
	3,61
	91


3. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi năm học 2019 - 2020”
Kèm theo điều 3 của Quyết định, danh sách có 43 sinh viên: 
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Điểm TB
	Điểm RL

	1. 
	Nguyễn Thị Thùy Duyên 
	TM44A1
	3,63
	80

	2. 
	Lê Hoàng Nữ Tố Quyên
	QTL41.2
	3,57
	90

	3. 
	Nguyễn Thị Thảo An
	QTL41.1
	3,55
	91

	4. 
	Huỳnh Thị Kim Nhung 
	HS43B1
	3,54
	100

	5. 
	Bạch Ngọc Vân
	CLCQTL41
	3,54
	91

	6. 
	Nguyễn Phạm Minh Thảo
	CLCQTL41
	3,48
	91

	7. 
	Trịnh Thị Hồng Uyên
	QTL41.2
	3,46
	85

	8. 
	Lương Công Hậu
	HC42A1
	3,59
	95

	9. 
	Võ Thị Huyền
	TM42A2
	3,59
	100

	10. 
	Ngô Minh Nhàn
	TM42B1
	3,59
	91

	11. 
	Nguyễn Đỗ Hạnh Mai 
	CLCQTL43A
	3,59
	100

	12. 
	Phạm Văn Lành
	CLC44A
	3,59
	100

	13. 
	Nguyễn Thị Thu Uyên 
	TMQT44.2
	3,58
	94

	14. 
	Nguyễn Thị Minh Thư
	CJL42
	3,57
	85

	15. 
	Nguyễn Lương Thị Thúy Hân
	TM44A1
	3,57
	93

	16. 
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	QTKD43B1
	3,56
	99

	17. 
	Nguyễn Tuyết Phương
	HC42B1
	3,55
	97

	18. 
	Nguyễn Quốc Dũng
	QTL43A1
	3,55
	100

	19. 
	Lê Đàm Quế Như
	AUF42
	3,54
	85

	20. 
	Chung Gia Bảo
	TM44A1
	3,54
	100

	21. 
	Nguyễn Hoài Linh
	TM44A2
	3,54
	81

	22. 
	Trần Ngọc Bảo Trâm 
	TMQT44.2
	3,53
	90

	23. 
	Nguyễn Thị Mai Xuân 
	TM42B2
	3,52
	85

	24. 
	Trần Thị Nguyên
	CJL42
	3,51
	90

	25. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	CLCQTL43B
	3,51
	87

	26. 
	Phan Thị Hồng Đào
	CLCQTLE43A
	3,5
	100

	27. 
	Huỳnh Chúc Mai
	HS42A2
	3,49
	100

	28. 
	Trần Nguyễn Thanh Thảo
	CLC43E
	3,49
	81

	29. 
	Ngô Thị Phương Nam
	TM44B1
	3,49
	96

	30. 
	Trương Thiên Trang 
	CJL42
	3,48
	85

	31. 
	Lê Thị Ngọc Trinh 
	CLC43E
	3,48
	100

	32. 
	Nguyễn Hải Đăng 
	DS44A1
	3,48
	100

	33. 
	Nguyễn Phạm Thanh Hoa 
	TM44A2
	3,48
	89

	34. 
	Lê Phạm Tuyết Ngân
	LE44A
	3,47
	89

	35. 
	Hoàng Thị Khánh Hiền
	CLC44A
	3,46
	85

	36. 
	Nguyễn Phạm Xuân Thy
	CLC42QTL
	3,45
	99

	37. 
	Nguyễn Tâm Nhi
	CLCQTL43B
	3,45
	100

	38. 
	Lê Thị Thảo My
	HS42A2
	3,44
	87

	39. 
	Trương Thu Giang
	TM42A1
	3,44
	100

	40. 
	Phan Thục Trinh 
	TM42B2
	3,44
	89

	41. 
	Đồng Thị Phương 
	QTKD43B1
	3,44
	97

	42. 
	Nguyễn Văn Dương 
	TM43.1
	3,44
	100

	43. 
	Đào Thị Nhật Trinh 
	QTL44B2
	3,44
	93


4. Sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy 
năm 2020
Kèm theo Điều 4 của Quyết định, danh sách có 09 sinh viên: 
	STT
	Họ tên
	Ngành (lớp)
	Phương thức xét tuyển
	Điểm 

	1. 
	Nguyễn Ngọc Khánh Vy 
	QTL45B2
	Dựa trên kết quả Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. 
	Khối A 27,85 điểm

	2. 
	Đặng Nguyễn Kim Ngân 
	HS45.2
	Dựa trên kết quả Kỳ thi phổ thông trung học Quốc gia
	Khối A1 27,95 điểm

	3. 
	Trương Bình An 
	TM45.1
	Dựa trên kết quả Kỳ thi phổ thông trung học Quốc gia   
	Khối C 28,75 điểm

	4. 
	Lê Thị Tuyết Nga 
	TMQT45A1
	Dựa trên kết quả Kỳ thi phổ thông trung học Quốc gia  
	Khối D 27,70 điểm

	5. 
	Vương Trần Linh Linh 
	CCL45A
	Dựa trên kết quả "Ưu tiên xét tuyển thẳng" đối tượng 2
	IELTS  8,5

	6. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú 
	QTL45B2
	Dựa trên kết quả "Ưu tiên xét tuyển thẳng" đối tượng 3 
	Khối A1 27,78 điểm

	7. 
	Dương Thanh Thảo
	TMQT45B1
	Dựa trên kết quả "Ưu tiên xét tuyển thẳng" đối tượng 3  
	Khối A1 28,66 điểm

	8. 
	Hoàng Vương Hoa Châu 
	CJL45
	Dựa trên kết quả "Ưu tiên xét tuyển thẳng" đối tượng 3   
	Khối C 28,58 điểm

	9. 
	Trịnh Thị Khánh Linh 
	QTL45A2
	Dựa trên kết quả "Ưu tiên xét tuyển thẳng" đối tượng 3
	Khối D 27,70 điểm


5. Sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động Nhà trường và chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2020
Kèm theo Điều 5 của Quyết định, danh sách có 11 sinh viên: 
a. Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2020 (danh sách có 05 sinh viên)
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Đội hình MHX

	1. 
	Phạm Văn Hoàn
	DS42A2
	Đội trưởng Đội hình đóng quân tại

Xã Hóc Môn, huyện Hóc Môn

	2. 
	Phan Nhựt Trường
	HS42B2
	Đội trưởng Đội hình đóng quân tại

Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

	3. 
	Trương Bảo Quỳnh
	CLCQTL41
	Đội trưởng Đội hình

Chuyên tuyên truyền pháp luật

	4. 
	Trần Tiến Luật
	HC42A2
	Đội trưởng Đội hình

Không thường trực 01

	5. 
	Đào Lê Ngọc Tuyền
	DS42B2
	Đội trưởng Đội hình

Không thường trực 02


b. Đóng góp trong các hoạt động Nhà trường (danh sách có 06 sinh viên) 

	STT
	Họ tên
	Lớp
	Đóng góp trong các hoạt động

	1. 
	Lâm Phối Mẫn
	CLCQTL42
	Truyền thông 

	2. 
	Nguyễn Tâm Nhi
	CLCQTL43B
	Truyền thông 

	3. 
	Phạm Thị Hoàng Thư
	TM42B1
	Tư vấn tuyển sinh 

	4. 
	Nguyễn Tấn Sang  
	CLC42D
	Tư vấn tuyển sinh 

	5. 
	Phạm Thị Bảo Trân 
	TM42B2
	Hôc trợ công tác tuyển sinh

	6. 
	Hoàng Lê Hạnh Nhi 
	TM42B1
	Tư vấn pháp luật 
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